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Đề 01


ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG
Tháng 01/2014

KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

Ngành   : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ  

Ngày thi:  _____ /  01 / 2014

Thời gian thi:  150  phút  (không kể thời gian phát đề)
(Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

Câu 1. (2,0 điểm)
Cho hệ thống bánh răng như hình vẽ, biết bánh răng 1 quay với tốc độ n1 = 200 v/p. Hãy xác định tốc độ n4 (v/p) của bánh răng 4, 4’ và n5 (v/p) của bánh răng 5.

Biết số răng của các bánh răng: Z1 = 20, Z2 = 80, Z3 = 144, Z4 = 32, Z4’= 28, Z5 =140.
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Câu 2. (3,0 điểm)
Xác định đường kính của trục hộp giảm tốc có sơ đồ như hình vẽ, với các số liệu sau:

Bánh răng trụ răng thẳng có đường kính vòng chia d = 400mm lắp trên trục tại C, lực tiếp tuyến Pt = 1500N, lực hướng tâm Pr = 540N và lực tác dụng lên đầu trục Rđ = 150N tại D. Trục làm bằng thép, có ứng suất uốn cho phép [(]u = 55 N/mm2.

Yêu cầu: tính toán gần đúng trục và vẽ kết cấu hợp lý của trục.

Câu 3. (2,5 điểm)

Cho chi tiết dạng trục định vị trên mâm cặp ba chấu tự định tâm và một đầu chống tâm khi tiện; Chi tiết dạng đĩa định vị trên mâm cặp 3 vấu trái. Yêu cầu:

- Vẽ sơ đồ định vị. 

- Giải thích các bậc tự do bị khống chế. 

Câu 4. (2,5 điểm)
Sử dụng các lệnh đã học trong hệ điều khiển FANUC - 0M của phần lập trình căn bản phay CNC để viết chương trình gia công chi tiết theo bản vẽ với các yêu cầu sau:

- Sử dụng lệnh hiệu chỉnh bán kính dao trái khi cắt biên dạng và xóa hiệu chỉnh bán kính dao khi cắt các phần còn lại. Khi cắt các phần thừa chạy dao theo chiều đã hiệu chỉnh.

- Sử dụng chương trình con khi gia công các bề mặt có chiều sâu > 2 mm.

- Dùng dao phay ngón D14 để cắt biên dạng và các phần thừa, mũi khoan D8 để khoan lỗ.

- Có đường vào dao và ra dao; quỹ đạo chuyển động của dao hợp lý; đường chạy dao an toàn, không va chạm.

- Chương trình gia công ngắn, gọn, đầy đủ các câu lệnh, đúng tọa độ, đúng biên dạng chi tiết.

- Quy trình công nghệ hợp lý.



 
HIỆU TRƯỞNG     

       
       
                TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI        (Ký và ghi rõ họ tên)   






         (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                                                           

          Nguyễn Tiến Nhân
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